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A. Ma trận đề
	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN	
	TL
	TN	
	TL
	TN	
	TL

	
	C KT- KN
	CKT- KN
	C KT- KN
	C KT- KN
	C KT- KN
	C KT- KN
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm

	Tên chủ đề
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	
	
	
	

	
ND1: Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân
	NB những trường hợp cấm kết hôn
	
	
	
	Vận dụng KT lựa chọn cách ứng xử phù hợp
	
	
	
	

	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	2
	0,8
	
	
	3
	1,2
	
	

	 ND2: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	NB khái niệm lao động
	
	Hiểu các vấn đề về lao động
	
	Vận dụng KT lựa chọn cách ứng xử phù hợp
	
	
	
	

	
	1
	0,4
	
	
	2
	0,8
	
	
	3
	1,2
	
	
	6
	2,4
	
	

	ND3: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân 
	NB   các hành vi vi phạm PL
	
	Hiểu được các vấn đề KD và thuế 
	
	
	Vận dung để nhận xét, đánh giá tình huống
	
	
	

	
	3
	1,2
	
	
	3
	1,2
	
	
	
	
	1
	1,0
	6
	2,4
	1
	1,0

	ND4:Vi phạm pháp luật và TNPL của công dân
	
	Biết thế nào là VPPL, TNPL.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2,0

	ND5: Nghĩa vụ BVTQ
	
	
	
	Hiểu tại sao phải bảo vệ tổ quốc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	Tổng
	5
	20%

	1
	20%
	5
	20%
	1
	10%
	5
	20%
	1
	10%
	15
	60%
	3
	40%
































































